
DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BÁN THANH LÝ 

Kèm theo công văn số: .... /CV-KT&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 

 

TT Tên tài sản Số đăng ký 
Nước 

sản xuất 

Năm sử 

dụng 

Giá khởi 

điểm (VNĐ) 

Ghi 

chú 

 
Tổng giá trị 

khởi điểm 
   485.200.000  

I 

Xe ô tô con 

Toyota 

FORTUNER 

30X – 0986 VNLD 2009 335.200.000  

II 
Lô vật tư công 

cụ dụng cụ 
   150.000.000  

 Tên vật tư Đvt Số lượng   

1 Bu lông M12 L=4 Bộ 4,0     

2 Bu lông M22 L=8 Bộ 10,0     

3 Bu lông M12 L=3 Bộ 60,0     

4 Bu lông M10 L=8 Bộ 5,0     

5 Bu lông M14 L=5 Bộ 20,0     

6 Ty ô thủy lực máy rải Cái 1,0     

7 Dây cu roa B63 Sợi 1,0     

8 Lá nhíp số 1 trước xe HĐ Lá 6,0     

9 Lá nhíp số 3 trước xe HĐ Lá 3,0     

10 Lá nhíp số 5 trước xe HĐ Lá 2     

11 Lốp + xăm 20.5 - 25/20PR Bộ 2     

12 Cánh xoắn máy rải Dynapac Cái 23     

13 Bầu lốc kê HĐ Bầu 1     

14 ổ khóa đề Cái 1     

15 Đầu cút S27 KMS 1/2 2AT Bộ 5     

16 
Đầu cút S27 KMS 1/2 AT cong 

45 
Bộ 5     

17 
Đầu cút S30 KMS 5/8 2AT 

(M24x1.5) cong 45 
Bộ 5     

18 
Đầu cút S30 KMS 5/8 2AT 

(M24x1.5) cong 90 
Bộ 5     

19 Đầu cút S36 KMS 3/4 R12 Bộ 5     

20 Đầu cút S41 KMS 1'R12 Bộ 2     

21 
Đầu cút S41 KMS 1'R12 cong 

90 
Bộ 5     

22 Đầu cút số 4 Mỹ 1/4 2AT Bộ 5     

23 Đầu cút số 6 Mỹ 3/8 2AT Bộ 5     

24 Đầu cút số 6 Mỹ 1/4 2AT Bộ 5     

25 
Đầu cút số 6 Mỹ 1/4 2AT cong 

90 
Bộ 5     

26 Đầu cút số 8 Mỹ 1/2 2AT Bộ 5     

27 Đầu cút số 8 Mỹ 3/8 2AT Bộ 3     



28 
Đầu cút số 8 Mỹ 3/8 2AT cong 

90 
Bộ 5     

29 Đầu cút số 10 1/2 2AT Bộ 5     

30 
Đầu cút số 10 Mỹ 1/2 2AT 

cong 90 
Bộ 5     

31 Đầu cút số 10 Mỹ 5/8 2AT Bộ 5     

32 
Đầu cút số 10 Mỹ 5/8 2AT 

cong 90 
Bộ 5     

33 Đầu cút số 12 Mỹ 3/4 R12 Bộ 5     

34 
Đầu cút số 12 Mỹ 3/4 R12 cong 

90 
Bộ 5     

35 Đầu cút số 16 Mỹ 1'R12 Bộ 5     

36 Mặt bích MB30 1/2 R12 Bộ 5     

37 
Mặt bích MB30 1/2 R12 cong 

45 
Bộ 5     

38 
Mặt bích MB30 1/2 R12 cong 

90 
Bộ 5     

39 Mặt bích MB34 5/8 R12 Bộ 5     

40 
Mặt bích MB34 5/8 R12 cong 

45 
Bộ 5     

41 
Mặt bích MB34 5/8 R12 cong 

90 
Bộ 5     

 Tên vật tư Đvt Số lượng   

42 Mặt bích MB38 3/4 R12 Bộ 5     

43 
Mặt bích MB38 3/4 R12 cong 

45 
Bộ 5     

44 
Mặt bích MB38 3/4 R12 cong 

90 
Bộ 4     

45 Mặt bích MB45 1'R12 cong 45 Bộ 5     

46 Mặt bích MB48 1'R12 Bộ 5     

47 Mặt bích MB48 1'R12 cong 45 Bộ 5     

48 Mặt bích MB48 1'R12 cong 90 Bộ 5     

49 Mặt bích MB50 1'1/4 R12 Bộ 5     

50 
Mặt bích MB50 1'1/4 R12 cong 

45 
Bộ 2     

51 
Mặt bích MB50 1'1/4 R12 cong 

90 
Bộ 4     

52 Mặt bích MB54 1'1/4 R12 Bộ 2     

53 
Mặt bích MB54 1'1/4 R12 cong 

45 
Bộ 4     

54 
Mặt bích MB54 1'1/4 R12 cong 

90 
Bộ 5     

55 Dây Prida 1/4 2AT M 25,2     

56 Dây Prida 3/8 2AT M 26,6     

57 Dây Pikes 1/2 2AT M 45,7     

58 Dây Prida 5/8 4SP M 20,0     



59 Dây Prida 5/8 2AT M 15,5     

60 Dây Prida 1/2 4SP M 9,5     

61 Dây Prida 3/4 4SP M 33,4     

62 Dây Prida 1'1/4 4SH M 18,2     

63 Đầu cút S19 HTC 1/4 Bộ 1     

64 Đầu cút S19 HTC 1/4 cong 90 Bộ 4     

65 Đầu cút S22 HTC 3/8 Bộ 3     

66 Đầu cút S22 HTC 3/8 cong 90 Bộ 5     

67 Đầu cút S27 HTC 1/2 2AT Bộ 5     

68 
Đầu cút S27 HTC 1/2 2AT 

cong 90 
Bộ 5     

69 
Đầu cút S32 HTC 5/8 2AT 

cong 90 
Bộ 5     

70 Đầu cút S36 HTC 3/4 R12 Bộ 5     

71 
Đầu cút S36 HTC 3/4 R12 cong 

90 
Bộ 5     

72 Đầu cút S41 HTC 1' Bộ 5     

73 Đầu cút S41 HTC 1' cong 90 Bộ 5     

74 
Đầu cút S19 Nhật 1/4 2AT 

cong 90 
Bộ 5     

75 Đầu cút S19 Nhật lồi 1/4 Bộ 4     

76 Đầu cút S19 Nhật lồi cong 45 Bộ 4     

77 
Đầu cút S19 Nhật lồi 1/4 2AT 

cong 90 
Bộ 5     

78 
Đầu cút S19 Nhật lõm 1/4 cong 

90 
Bộ 5     

79 
Đầu cút S22 Nhật 3/8 2AT 

cong 90 
Bộ 4     

80 
Đầu cút S22 Nhật lồi 3/8 cong 

90 
Bộ 5     

81 Đầu cút S22 Nhật lõm 3/8 2AT Bộ 5     

82 
Đầu cút S22 Nhật lõm 3/8 2AT 

cong 45 
Bộ 5     

83 
Đầu cút S22 Nhật lõm 3/8 2AT 

cong 90 
Bộ 5     

84 Đầu cút S27 Nhật lồi 1/2 2AT Bộ 3     

85 
Đầu cút S27 Nhật lồi 1/2 2AT 

cong 45 
Bộ 5     

86 
Đầu cút S27 Nhật lồi 1/2 2AT 

cong 90 
Bộ 5     

87 Đầu cút S27 Nhật lõm 1/2 2AT Bộ 5     

88 
Đầu cút S27 Nhật lõm 1/2 2AT 

cong 45 
Bộ 5     

89 
Đầu cút S27 Nhật lõm 1/2 2AT 

cong  
Bộ 5     

 Tên vật tư Đvt Số lượng   



90 Đầu cút S27 Nhật 1/2 2AT Bộ 5     

91 
Đầu cút S27 Nhật 1/2 2AT 

cong 90 
Bộ 5     

92 Đầu cút S36 Nhật lõm3/4 R12 Bộ 5     

93 
Đầu cút S36 Nhật lõm3/4 R12 

cong 90 
Bộ 5     

94 Đầu cút S36 Nhật lồi 3/4 R12 Bộ 5     

95 
Đầu cút S36 Nhật lồi 3/4 R12 

cong 45 
Bộ 5     

96 
Đầu cút S36 Nhật lồi 3/4 R12 

cong 90 
Bộ 5     

97 áo 1/4 2AT (Nhỏ) Chiếc 3     

98 áo 5/8 R12 (To) Chiếc 10     

99 áo 5/8 R12 (Nhỏ) Chiếc 10     

100 áo 3/4 2AT (To) Chiếc 10     

101 áo 3/4 2AT (Nhỏ) Chiếc 6     

102 áo 3/4 R12 (To) Chiếc 9     

103 áo 3/4 R12 (Nhỏ) Chiếc 10     

104 áo 1'R12 (Nhỏ) Chiếc 4     

105 
Bu lông mặt máy HĐ M16; 

L=160 
Cái 6     

106 Bu lông tắc kê trước DF Bộ 11     

107 Lọc SFC 5705 Cái 1     

108 Phớt may ơ sau xe HĐ Cái 2     

109 Phớt may ơ trước DF Cái 3     

110 Phớt đuôi hộp số DF Cái 2     

111 Phớt trụ ben xe DF Bộ 1     

112 Phớt tăng xích komatsu 450 Bộ 1     

113 Phớt máy ủi D6R U27 Bộ 1     

114 Bi 62/28 Vòng 1     

115 Bi 63/28 Vòng 2     

116 Vòng bi hộp số lup313 Vòng 1     

117 Vòng bi tê HĐ Vòng 1     

118 
Vòng bi chữ thập các đăng 

trước DF 
Vòng 2     

119 
Vòng bị chữ thập các đăng sau 

DF 
Vòng 3     

120 Bi tỳ ắc phi nhê xe DF Vòng 2     

121 Bi chữ thập các đăng 27x80 Vòng 1     

122 Vòng bi cát đăng chum HĐ Vòng 2     

123 Bạc ắc phi nhê xe HĐ Cái 24     

124 Ty ô thủy lực phi 14; L=1.3m Sợi 1     

125 Ty ô thủy lực phi 12; L=2.5m Sợi 1     

126 Ty ô thủy lực phi 14; L=2.8m Sợi 1     

127 Xăm 500-12 Cái 1     

128 Má phanh sau xe HĐ Cái 54     



129 Má phanh trước xe HĐ Cái 44     

130 Má phanh tay xe HĐ Cái 16     

131 Bát phanh trước xe HĐ Cái 5     

132 Má phanh trước HW Miếng 44     

133 Má phanh trước xe DF Miếng 11     

134 Má phanh sau xe DF Miếng 4     

135 Bát phanh DF Cái 5     

136 Phanh giằng cầu DF Cái 11     

137 Phanh hãm moay ơ HW Cái 8     

138 ắc nhíp Cái 3     

139 Lá nhíp số 1 sau DF Lá 2     

140 Lá nhíp số 4 sau DF Lá 4     

 Tên vật tư Đvt Số lượng   

141 Lá nhíp số 5 sau DF Lá 6     

142 Lá nhíp số 6 sau DF Lá 2     

143 Quang nhíp trước DF Bộ 15     

144 Mũi khoan T38-D76 Cái 2     

145 ống nối cần khoan T38-R32 Cái 1     

146 Cần khoan T38; L3,05 Cái 1     

147 Chuôi búa PCR200 Cái 2     

148 ống nối cần khoan T38 Cái 1     

149 Mũi khoan 32RTPWS45 Cái 1     

150 Công tắc 3 pha-4A Cái 1     

151 Khởi động từ 150A Bộ 1     

152 At tô mát 1 pha 15A Cái 5     

153 Đèn hậu HĐ Cái 1     

154 Mo hàn Cái 1     

155 Cút nước trên HĐ 15T Cái 2     

156 Ba dọc HĐ Cây 1     

157 Tổng phanh xe HĐ Cụm 1     

158 Chuột đề 375DF Cái 1     

159 Ro tuyn ba ngang DW Quả 3     

160 Trợ lực côn dưới DF Bộ 2     

161 Mặt máy nén khí HĐ Cái 2     

162 Súng phun vẩy PZ5 Cái 2     

163 Cụm vi sai cài cầu xe HĐ Cái 2     

164 Cút nước dưới xe HĐ Bộ 7     

165 Quả báo dầu máy Quả 1     

166 Khởi động từ 18A Cái 1     

167 Cụm các đăng cầu giữa xe HĐ Cụm 1     

168 Chổi gạt mưa HĐ Cái 3     

169 Khởi động từ 22A Cái 1     

170 Cao su giằng cầu xe DF Quả 5     

171 Đệm chân máy sau xe HĐ Cái 2     

172 Đầu bọc ắc quy Cái 5     

173 Động cơ đầm 2.2KW-380V Cái 1     



174 Cuốc chim Cái 3     

175 Khẩu 65 Cái 1     

176 Dây chày đầm phi 50 loại A Cái 1     

177 Dây chày đầm phi 35 Cái 1     

178 
Thanh đỡ cáp mạ kẽm nhúng 

nóng 
Cái 576     

 
 


